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PHỤ LỤC 01 

(Kèm theo thư mời số                   /TM - BVUB ngày        tháng        năm 2025 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh)  

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 
Bàn để dụng cụ có 

bánh xe 

BÀN TÍT DỤNG CỤ                                                             

1. Cấu hình đồng bộ:  

- Chân bàn cùng phụ kiện:          01  bộ  

- Khay mặt bàn +  thanh rút:       01 bộ  

- Bánh xe:                                    04 cái 

2. Đặc tính kỹ thuật: 

a. Kích thước (mm): 815x515x840/1200mm ±5%   Khay KT: 815x515x20mm 

b. Kết cấu chung:  

+ Khay bằng inox tấm được dập liền trên máy thủy lực; thuận tiện cho việc vệ sinh, lau 

chùi sản phẩm. Khay được hàn liền trên khung hộp inox 10x40 và được tăng cứng phía 

dưới đáy.  

+ Khung khay được hàn cố định lên thanh rút bằng hộp 25x50  

+ Chân bàn hộp 30x60mm hàn kiểu chữ I. Có 1 cột cố định bằng hộp 30x60, bàn có thể 

dễ dàng đưa vào vị trí bàn mổ và thuận tiện cho các thao tác chuyên môn. Phần cột cố 

định có cơ cấu ống rút điều chỉnh độ cao, hãm bằng núm vặn.   

+ Bàn di chuyển và chuyển hướng dễ dàng bởi 04 bánh xe.  

+ Toàn bộ bề mặt inox được xử lý bề mặt đạt độ sáng bóng. 

c. Vật liệu:  

- Toàn bộ làm bằng inox SUS201  

+ Khay mặt bàn làm bằng inox tấm dày 0.8mm.  

+ Chân bàn và cột cố định làm bằng hộp 30x60x1,2mm.  

+ Thanh rút bằng hộp 25x50x1,2mm.   

+ Khung đỡ khay bằng inox hộp 10x40x1mm và hộp 20x20x1mm  

+ Bốn bánh xe cao su Ø100, trong đó 2 bánh có phanh 

d. Yêu cầu khác: - Sản phẩm mới 100%.   

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016 

Cái 1 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

2 
Bàn khám phụ 

khoa 

BÀN KHÁM PHỤ KHOA                                                              

1. Cấu hình đồng bộ:  

- Khung chân bàn:              01 bộ  

- Khung tấm đỡ lưng:         01 cái  

- Khung tấm đỡ mông :      01 cái  

- Máng đỡ đùi :                   01 bộ  

- Khay hứng dịch:               01 cái  

- Thanh giằng + bu lông:    03 bộ - Bậc lên xuống:                  01 tấm  

- Đệm mút :                         01 cái 

2. Đặc tính kỹ thuật: a. Kích thước (mm): 1400x650x800mm ±3%   

b. Kết cấu chung:  

- Bàn khám phụ khoa bao gồm tối thiểu khung bàn với phần tựa lưng, tựa mông, bậc lên 

xuống, đỡ chân và khay đựng chất lỏng. Khay đựng chất lỏng có thể tháo rời.  

- Khung bàn được làm bằng inox ống   

- Phần đầu- lưng và phần chân được làm bằng inox tấm có chốt xoay cho phép điều chỉnh 

góc nghiêng (nghiêng cả bàn hoặc nghiêng tấm tựa lưng) bằng cơ cấu thanh vô cấp  

+Góc nghiêng khung bàn:   -100 ÷ 100.  

+Góc nghiêng tấm tựa lưng:  00 ÷ 550.  

- Bậc lên xuống liền bàn bằng inox tấm trên mặt có dập gân chống trượt.  

- Giá đỡ đùi được làm bằng nhôm đúc sơn tĩnh điện có thể điểu chỉnh xoay theo các 

hướng, thay đổi chiều cao và có thể tháo rời.  

- Đệm mút  bọc vải giả da dày 50mm gồm hai phần tựa lưng và tựa mông    

- Bốn chân bàn có đệm cao su 

 - Khung chính và các giằng chân liên kết chắc chắn với nhau bằng bu lông.  

c. Vật liệu: 

-Toàn bộ làm bằng inox SUS201. 

+ Khung chính  và các giằng chân làm bằng inox Æ 25.4x1.2mm 

+ Các tấm bọc làm bằng inox tấm dày 0.9-1mm. 

Cái 1 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

+ Cơ cấu vô cấp được làm bằng inox Æ 15.9x1.2mm và các tấm inox dày 2mm 

+ Đệm mút bọc vải giả da  2 khúc, dày 50mm  

+ Chân cao su đúc. 

d. Yêu cầu khác: 

- Sản phẩm mới 100%.  

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016. 

3 
Xe chuyển bệnh 

nhân 1 tay quay 

(XE CÁNG NÂNG HẠ 1 TAY QUAY)                                     

1. Cấu hình đồng bộ:  

- Xe  chính:                     02 cái 

 - Mặt cáng:                     02 cái   

- Cọc truyền:                  02 cái   

- Lan can:                       02 bộ   

- Đệm mút:                    01 cái  - Bánh xe:                      01 bộ2. Đặc tính kỹ thuật: a. 

Kích thước (mm):    

 - Kích thước cáng: D1900 x R540 x C120 ±5%   

- Kích thước xe:     D1950 x R650 ±5% .  

Chiều cao điều chỉnh từ 500-780 ±5%   

b. Kết cấu chung:  

- Xe gồm 1 cáng inox (có thể nhấc ra khỏi xe) và 1 đệm mút đi kèm. Đệm mút dày 50mm 

bọc vải giả da, chịu được các hóa chất tẩy rửa thông thường. Mặt cáng dạng 2 khúc trong 

đó tấm nâng đầu có thể điều chỉnh nâng từ 0-30 độ bằng cơ cấu tay bóp chốt rút.  

- Xe có lan can chắc chắn ở hai phía, có thể gập xuống khi không sử dụng bằng cơ cấu 

chốt rút lò xo.  

- Khung xe có khay để đồ cá nhân bằng inox tấm.  

- Bốn bánh xe phi150, trong đó 2 bánh có phanh hãm chắc chắn.  

- Cáng có thể điều chỉnh cao thấp nhờ hệ thống trục vít me nâng hạ. Trục vít me có tay 

quay bằng nhựa dễ vệ sinh, tay quay có thể gấp gọn khi không sử dụng.  

- Cọc truyền dịch có thể tháo lắp khỏi cáng và có thể điều chỉnh độ cao bằng tay vặn.  

Cái 6 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

c. Vật liệu:  

- Toàn bộ bằng inox SUS 201  

- Khung trên làm bằng hộp 20x40x1mm,viền nẹp nhựa chống va đập hoặc nẹp gỗ.  

- Lan can làm bằng ống phi 22x1mm và  nan ống phi 15,9x1; dẫn hướng bằng ống phi 

31,8x1,2mm.  

- Khung dưới làm bằng hộp 30x60x1mm và hộp 20x40x1.2mm ; khay để đồ bằng inox 

tấm dày 0,8mm   

- Mặt cáng  khung bằng inox phi 25.4x1mm, bọc inox tấm dày 0,8mm.  

- Cọc truyền dịch làm bằng inox phi19x1mm và phi15.9x0.8mm ;móc treo dịch truyền 

bằng inox dây phi 4mm - Đệm mút bọc vải giả da dày 50mm. 

 - Bánh xe cao su đặc phi 150. d. Yêu cầu khác: - Sản phẩm mới 100%.  - Đạt tiêu 

chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016. 

4 

Xe đẩy bệnh nhân 

có giá để bình oxy 

(Bình 10 lít) 

 

 (XE CÁNG NÂNG HẠ 3 TAY QUAY)                                   

1. Cấu hình đồng bộ:   

- Xe  chính:                     01 cái  

- Cọc truyền:                  02 cái  

- Lan can:                        02 bộ  

- Đệm mút:                     01 cái  

- Bánh xe:                       01 bộ  

2. Đặc tính kỹ thuật: a. Kích thước (mm):   D1900xR700xC520/750 ±5%  b. Kết cấu 

chung:  

- Xe có kết cấu hàn liền khung xe và mặt cáng chắc chắn.  

- Lan can 2 bên có thể nâng lên hoặc hạ xuống khi không sử dụng.  

- Phần cáng trên có 4 khúc đỡ lưng, đỡ mông, đỡ đùi và chân.  

- Có 3 tay quay đặt ở phía cuối xe để nâng hạ đầu (tấm lưng) 00÷750, nâng hạ chân 

00÷300 (tấm đỡ đùi và chân) và nâng hạ chiều cao toàn bộ xe từ 520-750 mm, nhờ vào 

cơ cấu vít me- tay quay. Các tay quay có thể gấp gọn khi không sử dụng.  

Cái 2 

 



6 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

- Khung trên bằng inox hộp được viền nẹp nhựa/gỗ chống va đập. - Khung bên dưới có 

khay chứa đồ và giỏ để chai oxy loại 7 lít  

- Cọc truyền có thể gấp gọn khi không sử dụng  

- Xe có kết cấu chắc chắn, di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt. 

 - Đệm mút bọc vải giả da dày 5cm, chịu được các chất tẩy rửa thông thường. Đệm dạng 

4 khúc tương ứng với mặt cáng.  

- Bốn bánh xe cao su đường kính phi 125 mm, càng bọc nhựa, trong đó 2 bánh có phanh.  

- Tải trọng ≥ 150kg.  

c. Vật liệu:  

-Toàn bộ bằng inox SUS304 - Khung chính làm bằng hộp 30x60x1mm, phi 31.8x1mm; 

20x40x1mm và 30x30x1mm  

- Lan can bằng ống phi 19x1mm và hộp 15x30x1mm; cọc truyền bằng ống phi19x0,8mm 

- Khay chứa đồ bằng inox tấm dày 0,8mm. Giọ để bình oxy bằng inox tấm dày 2mm và 

inox đặc phi 8mm  

- Mặt cáng bằng inox tấm dày 0,8-1mm được dập bằng tấm liền được bo tròn cạnh trên 

máy thủy lực.  

- Đệm mút bọc vải giả da dày 50mm. - Bánh xe cao su đặc phi 125. 

d. Yêu cầu khác: 

- Sản phẩm mới 100%.  

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016. 

5 
Xe lĩnh thuốc, vật 

tư 1 tầng  

XE ĐẨY LĨNH HÓA CHẤT                                                     

1. Cấu hình đồng bộ:   

- Xe chính:            01 cái  

- Bánh xe:             01 bộ  

2. Đặc tính kỹ thuật: a. Kích thước (mm):  Kích thước(mm):            

D1000xR600xC850mm±5% b. Kết cấu chung:  

- Xe có kết cấu hàn liền chắc chắn  

Cái 2 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

- Có 01 tay đẩy uốn ngả liền với khung đứng - Bốn phía có khung lan can bằng inox hộp 

20x20; các nan đứng bằng ống Ø12,7mm. Lan can cao 250mm so với sàn xe.   

- Sàn xe bằng inox tấm được gấp liền trên máy thủy lực, xung quanh được chèn tăng 

cứng bằng inox hộp, phía dưới có các xương tăng cứng.   

- Có 04 bánh xe trong đó 02 bánh cố đinh, 02 bánh chuyển hướng.   

 - Toàn bộ bề mặt inox được xử lý bề mặt đạt độ sáng bóng.  

c. Vật liệu:  

- Toàn bộ bằng inox SUS201 - Tay đẩy làm bằng inox ống Ø25,4x1mm  

- Khung lan can bằng hộp 20x20x1mm, nan đứng làm bằng inox ống Ø12,7x0,8mm.  

- Sàn xe bằng inox tấm dày 0,8-1mm.  

- Bánh xe cao su đặc Ø125, càng chịu lực thép mạ.d. Yêu cầu khác: 

- Sản phẩm mới 100%.  

 Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016. 

6 
Xe đựng dụng cụ 

bẩn, sạch  

XE CHỞ ĐỒ VẢI BẨN-SẠCH                                              

   1. Cấu hình đồng bộ:   

- Xe cùng phụ kiện:            01 cái  

- Túi vải bạt :                      01 cái  

- Bánh xe:                           01 bộ  

2. Đặc tính kỹ thuật:  

a. Kích thước (mm): 1050x500x950mm ±5%   

b. Kết cấu chung:  

- Xe có kết cấu hàn liền chắc chắn, bao gồm 2 khoang:  

+ Khoang thứ nhất có lan can quây 4 phía, trong khoang có 1 túi vải cốt nhựa đựng đồ 

bẩn, phía trên túi có quai móc vào xe, có thể tháo túi khi vệ sinh. Phía trên cùng có nắp 

inox được hàn liền với khung xe, thông qua cơ cấu bản lề nắp có thể đậy túi lại tránh 

vương vãi bụi bẩn khi xe di chuyển. Có 1 tay đẩy bằng inox ống Ø22 được uốn hình chữ 

U.  

Cái 2 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

+ Khoang thứ 2 có 3 sàn, trong đó 2 sàn dưới có lan can, sàn trên gấp lõm 20mm. - Bốn 

bánh xe di chuyển nhẹ nhàng.  

c. Vật liệu:  

- Toàn bộ làm bằng inox SUS201.  

- Khung xe bằng inox ống Ø25,4x1mm và inox hộp 25x25x1mm.  

- Sàn bằng inox tấm dày 0,8mm; xung quanh có viền hộp 25x25x0,5mm tăng cứng  

- Nắp bằng inox tấm dày 0,5mm; xung quanh có viền hộp 10x20x0,5mm tăng cứng  

- Lan can bằng inox ống Ø12,7x0,8mm  

- Tay đẩy bằng inox ống Ø22x1mm  

- Túi đựng đồ vải bẩn bằng vải, phía trong bằng nhựa. Túi chống thấm nước. 

d. Yêu cầu khác: 

- Sản phẩm mới 100%.  

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016. 

7 
Xe tiêm cấp cứu 5 

ngăn bằng nhựa  

XE TIÊM CẤP CỨU CHUYÊN DỤNG                                                                

   Kích thước : 850*520*950mm (Chưa bao gồm chiều cao của cột truyền) 

1. Nó thích hợp với nhân viên y tế thay băng cấp cứu cho bệnh nhân.  

2. Thành phần gồm nhôm, thép, nhựa ABS. Trong đó, bốn trụ được làm từ hợp kim 

nhôm chịu lực.  

3. Phần trên: Mặt xe rộng, được thiết kế chống trượt, có gờ chắn ABS, có lớp kính 

mềm trong suốt, tay vịn và rào chắn được thiết kế tích hợp. 

4. Mặt trước xe tiêm: có khóa trung tâm giữ ngăn kéo không bị trượt ra khi di chuyển, 

được trang bị 5 ngăn kéo: 

+ Ngăn thứ nhất và thứ hai nhỏ: cao 80mm, khoang trong: 580*395*80mm 

+ Hai ngăn giữa: cao 120 mm, khoang trong: 580*395*120mm 

+ Ngăn cuối lớn: cao 120 mm, khoang trong: 580*395*240mm 

Bên trong ngăn kéo có các tấm vách được xẻ hình răng lược để cài chia ô 3*3 theo mục 

đích sử dụng và có thể tháo rời tự do. 

Có tấm chống trộm, ngăn chất lỏng và bụi xâm nhập. Có rãnh dốc lên để dễ quan sát. 

Cái 2 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

Mặt trái: Bệ máy khử rung tim có thể được thay thế bằng cây truyền dịch, bàn viết tài 

liệu và hộp chứa. 

Mặt phải: Cây truyền dịch và bệ máy khử rung tim có thể hoán đổi trái và phải, hai 

thùng rác nhựa ABS sử dụng để phân loại rác và hộp đựng kim tiêm bỏ. 

Mặt sau: Tấm cứu hộ, giá đỡ bình oxy dạng ống lồng được giấu kín không chiếm 

không gian, ổ cắm điện có thể di chuyển giúp dễ dàng thay thế nguồn điện 

Mặt dưới xe tiêm: Bánh xe đa năng, có thể xoay 360° , không gây tiếng ồn. 

8 
Nguồn sáng - Dây 

dẫn sáng ( Cơ số 2) 

Nguồn sáng lạnh nội soi- Sử dụng bóng đèn công nghệ LED- Công suất chiếu sáng 

tương tự với công nghệ của bóng đèn Xenon- Độ ồn thấp - Tuổi thọ bóng đèn: 30,000 

giờ- Tiết kiệm năng lượng nhờ khả năng điều chỉnh được cường độ sáng- Có cổng liên 

kết SCB để kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm Karl Storz - Loại bóng đèn: LED 

hiệu suất cao - Nhiệt độ màu: 6400K- Điều chỉnh cường độ sáng: 20 bướcTương thích 

hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCDModel: TRICAM SL IIHãng sản xuất: 

Karl Storz 

Cái 1 

 

9 
Optic nội soi ổ 

bụng 30◦ 

Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm, chiều dài làm việc  31 cm, có thể 

tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có 

bọc sa-phia chống xước 

Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD 

Model: TRICAM SL II 

Hãng sản xuất: Karl Storz 

Cái 1 

 

10 
Optic nội soi tiết 

niệu 30◦ 

Ống kính soi HOPKINS hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm, dài 30 cm,  có thể tiệt 

trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc 

sa-phia chống xước 

Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD 

Model: TRICAM SL II 

Hãng sản xuất: Karl Storz 

Cái 1 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

11 

Tay cầm dụng cụ 

nội soi đơn cực 

không có khóa cài 

Tay cầm, bằng nhựa, xoay được,  không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực Tương 

thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD 

Model: TRICAM SL II 

Hãng sản xuất: Karl Storz 

Cái 5 

 

12 
Kéo phẫu tích nội 

soi đơn cực 

Lưỡi kéo cong, hàm hoạt động kép, có răng cưa, hàm dài  20mm. Cỡ 5 mm, chiều dài  

36 cm 

Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD 

Model: TRICAM SL II 

Hãng sản xuất: Karl Storz 

Cái 1 

 

13 
Kẹp mang kim 

phẫu thuật nội soi 

Kẹp thẳng 

Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD 

Model: TRICAM SL II 

Hãng sản xuất: Karl Storz 

Cái 1 

 

14 

Ống hút / tưới rửa 

cho phẫu thuật  nội 

soi , có khóa nước 

2 chiều 

Ống tưới hút, bề mặt chống lóa, lỗ bên hông, có van 2 chiều, cỡ 5 mm, dài  36 cm 

Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD 

Model: TRICAM SL II 

Hãng sản xuất: Karl Storz 

Cái 1 

 

15 
Nòng troca 5 (01 tù 

, 01 nhọn) 

Nòng trocar đầu tù, cỡ 6mm, chiều dài làm việc khoảng 10cm, làm từ thép không gỉNòng 

trocar đầu sắc hình kim tự tháp, cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không 

gỉTương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCDModel: TRICAM SL 

IIHãng sản xuất: Karl Storz 

Cái 2 

 

16 
Nòng troca 10 (01 

tù, 01 nhọn) 

Nòng trocar đầu tù, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ 

Nòng trocar đầu sắc hình kim tự tháp, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ 

thép không gỉ 

Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD 

Model: TRICAM SL II 

Hãng sản xuất: Karl Storz 

Cái 2 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

17 Vỏ troca 5 

Vỏ trocar cỡ 6mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có 

van bơm khí 

Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD 

Model: TRICAM SL II 

Hãng sản xuất: Karl Storz 

Cái 2 

 

18 Vỏ troca 10 

Vỏ trocar, cỡ 11mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, 

có van bơm khí 

Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD 

Model: TRICAM SL II 

Hãng sản xuất: Karl Storz 

Cái 2 

 

19 

Tay dao bipolar 

lưỡng cực mổ nội 

soi 

Bộ forceps lưỡng cực cỡ 5mm, dài 33cm. Cấu tạo gồm 4 phần: 

- Hàm 26176HW 

- Tay cầm : 26296HM 

- Vỏ trong : 26276B 

- Vỏ ngoài : 26276A 

Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD 

Model: TRICAM SL II 

Hãng sản xuất: Karl Storz 

Cái 1 

 

20 
Dây bipolar Lưỡng 

cực mổ nội soi 

Cáp cao tần lưỡng cực, dài  3 m 

Tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 3 chip CCD 

Model: TRICAM SL II 

Hãng sản xuất: Karl Storz 

Cái 1 

 

21 
Kìm sinh thiết dạ 

dày 

Vỏ có gân để hỗ trợ đưa vào 

Cốc có cửa sổ để sinh thiết lớn hơn 

Cơ chế ngàm xoay độc đáo để hỗ trợ sinh thiết tiếp tuyến 

Hàm cá sấu để chống trượt 

Vỏ mã màu để dễ dàng nhận biết khả năng tương thích của khu vực 

Chiều dài làm việc 1550 mm 

Cái 15 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

Đường kính kênh làm việc tối thiểu: 2.8mm 

Xuất xứ G7 

22 
Kìm sinh thiết đại 

tràng 

Vỏ có gân để hỗ trợ đưa vàoCốc có cửa sổ để sinh thiết lớn hơnCơ chế ngàm xoay độc 

đáo để hỗ trợ sinh thiết tiếp tuyếnHàm cá sấu để chống trượtVỏ mã màu để dễ dàng 

nhận biết khả năng tương thích của khu vựcChiều dài làm việc 2300mmĐường kính 

kênh làm việc tối thiểu: 2.8mmXuất xứ G7 

Cái 15 

 

23 
Kìm sinh thiết phế 

quản 

Vỏ bọc có gân để hỗ trợ đưa vào 

Cốc có cửa sổ dành cho sinh thiết lớn hơn 

Hàm cá sấu chống trượt 

Vỏ bọc được mã hóa màu để dễ dàng nhận biết khả năng tương thích khu vực 

Cơ chế hàm xoay độc đáo để hỗ trợ sinh thiết tiếp tuyến 

Cốc có hiệu suất cắt vượt trội giúp giảm bớt chảy máu 

Chiều dài làm việc: 1150mm 

Đường kính kênh làm việc tối thiểu: 2.0 mm 

Cái 5 

 

24 
Nắp chụp đầu dây 

soi đại tràng 

Nắp chụp phù hợp đầu ống soi đại tràng dòng CF-H170 hãng Olympus 

Xuất xứ G7 
Cái 5 

 

25 
Nắp chụp đầu dây 

soi dạ dày 

Nắp chụp phù hợp đầu ống soi Dạ dày GIF-H170 hãng Olympus 

Xuất xứ G7 
Cái 5 

 

26 

Thòng lọng cắt 

Polip điện dùng 

cho đại tràng 

Thòng lọng cắt đốt hình bầu dục dùng cho dạ dày và đại tràng. Có dạng dây bện loại 

dày, tay cầm tích hợp các vạch đo. Kênh làm việc tối thiểu 2.8m. Chiều dài làm việc 

2300mm. Đường kính loop 15mm, độ dày dây lọng: 0.47mm 

Xuất xứ G7 

Cái 15 

 

27 

Thòng lọng cắt 

Polip điện dùng 

cho dạ dày 

Thòng lọng cắt đốt dạng bện xoắn, độ mở lọng 20mm, chiều dài làm việc 2300mm, 

đường kính kênh dụng cụ 2.8mm, đường kính dây vòng lọng 0.48mm 
Cái 15 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

28 
Thòng lọng cắt 

lạnh 

Dạng lục giác, có lớp phủ, dây mỏng và cứng, có tay cầm kết nối với máy cắt đốt cao 

tần, có nhãn nóng/lạnh, chiều dài làm việc 2300mm, độ mở lọng thắt 10mm, đường 

kính kênh dụng cụ 2.8mm, đường kính dây vòng lọng 0.3mm 

Cái 15 

 

29 
Bao huyết áp máy 

Monitor 
Chất liệu: Nylon TPU mềm cho loại dùng nhiều lần, chất liệu vải cho loại dùng 1 lần. Cái 8 

 

30 

Bình đựng vật sắc 

nhọn bằng nhựa 2 

lít 

Chất liệu: Nhựa HDPE Kích thước:100x100x220mm±2% Kiểu dáng: Hình hộp với nắp 

đậy phía trên -Có biểu tượng nguy hiểm và cảnh báo vật đựng sắc nhọn -Có vạch cảnh 

báo giới hạn đựng ( Không đựng quá vạch này) trên thùng . Màu vàng 

Cái 12 

 

31 
Bóng đèn tia cực 

tím 1,2 m 
36W/220V Cái 5 

 

32 
Bóng đèn nội soi 

TMH 24v, 250w 
24v, 250w Cái 20 

 

33 
Bóp bóng ampu 

người lớn 

Chất liệu:  PVC, loại dùng 1 lần Van giới hạn áp suất: 60cmH2O 

Thể tích hồi sức: 1650ml Thể tích túi chứa: 2000ml 

Đầu nối bệnh nhân: ɸ22 / 15mm 

Bao gồm: Túi trữ khí oxy, mặt nạ PVC và ống dẫn oxy, không chứa latex 

Cái 1 

 

34 
Bóp bóng ampu trẻ 

em 

Chất liệu: PVC, loại dùng 1 lần Van giới hạn áp suất: 40cmH2O 

Thể tích hồi sức: 600ml  

Thể tích túi chứa: 1600ml 

Đầu nối bệnh nhân: ɸ22 / 15mm 

Bao gồm: Túi trữ khí oxy, mặt nạ PVC và ống dẫn oxy, không chứa latex 

Cái 1 

 

35 Bộ đặt nội khí quản 
Bộ đèn đặt nội khí quản 3 lưỡi. Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

Xuất sứ G7 
Cái 3 

 

36 
Bộ mở khí quản 

người lớn 

Bộ đèn đặt nội khí quản 4 lưỡi. Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

Xuất sứ G7 
Cái 1 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

37 Bơm Karman 

Bơm dung tích 60cc. Áp lực hút chân không 609,6-660,4mm ( 24-26 inches ) thủy 

ngân. Phù hợp với ống hút mềm dẻo Karman cỡ 4,5,6mm. Tháo được đầu van cao su ra 

khỏi thân van. Có một khóa van. Phải tháo rời hãm cổ bơm khi xử lý dụng cụ. Đạt tiêu 

chuẩn 13485:2016 

Cái 2 

 

38 Bát  Inox ϕ 6 Chất liệu Inox 304, độ dày  0.6 – 0.8 mm. Đường kính miệng bát 6 cm Cái 95 
 

39 
Đồng hồ Oxy đầu 

bình 

Cấu hình cung cấp: 

Lưu lượng kế: 01 chiếc 

Đồng hồ đo áp suất: 01 chiếc 

Bình làm ẩm: 01 chiếc 

Mask thở: 01 chiếc 

Cái 15 

 

40 
Đồng hồ Oxy kèm 

bình làm ẩm 
Bộ lưu lượng kế gắn tường Cái 12 

 

41 
Đồng hồ oxy đầu 

giường 

Chất liệu: Đồng thau mạ crom 

Đồng hồ áp suất:  

Thang đo: 0-28000 kPa 

Thiết bị gồm: 1 bình tạo ẩm  200ml, 1 đồng hồ đo lượng oxy trong bình và đo lưu 

lượng khí oxy ra 

Cái 10 

 

42 Đèn gù 1 bóng 

Điện thế: 220V Thân đèn điều chỉnh chiều cao từ 1m – 1,5m. Cổ ngỗng dài 50cm linh 

hoạt tối ưu Đầu đèn siêu nhỏ gọn Được giải nhiệt phía sau trên toàn thân đèn Độ sáng 

20000 lux Khoảng rộng ánh sáng: Cách 1 m = ø12cm Cách 0,6m = ø8cm Cách 0,3 m = 

ø5cm 

Cái 2 

 

43 Huyết áp điện tử 

Kích thước vòng hơi: 22cm đến 42 cm (vòng hơi loại dài có thể dùng cho những người 

có bắp tay quá khổ) 

- Kích thước của máy chưa bao gồm vòng hơi :  127.3 x 162.3 x 96 mm (chiều rộng x 

chiều sâu x chiều cao) 

- Trọng lượng của máy : xấp xỉ 336 g (chưa bao gồm pin)  

Cái 9 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

- Đóng thùng : 20 chiếc / thùng 

- Khoảng đo :    

+ huyết áp trên (huyết áp tối đa) : 50~250mmHg                

+ huyết áp dưới(huyết áp tối thiểu): 40~180mmHg 

+ nhịp mạch(nhịp tim) : 40~160 nhịp/phút            

+ áp suất bơm của vòng hơi: từ 0-300 mmHg 

+ Độ chính xác của máy : +/- 3 mmHg (đối với huyết áp) +/- 5 đối với kết quả đọc nhịp 

mạch (nhịp tim) 

Bộ sản phẩm bao gồm: 

- Máy chính : số lượng (01 cái) (xuất xứ : Nhật Bản) 

- Vòng hơi : 01 cái (xuất xứ: Nhật Bản) 

- Pin kèm theo máy : số lượng (04 cái) 

- Túi đựng máy : 01 cái 

- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: mỗi loại 01 bộ 

- Vỏ hộp bằng carton : 01 cái 

- Bộ cắm điện (phần lựa chọn thêm) 6V-1A : 01 cái (xuất xứ : Trung Quốc) 

44 Huyết áp cơ 

- Đồng hồ đo áp lực hiển thị kim tiêu chuẩn cho người Q53 mặt đồng hồ màu D44 chữ 

số màu đen,có hiển thị khoảng huyết áp thông thường, đường kính đồng hồ 50mm nhỏ 

gọn, có kẹp gài thuận tiện cho thao tác khi đo 

 - Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo) : 20 ~ 300mmHg  S52 

 -  Độ chính xác(sai số) : ±3mmHg 

 -  Hệ thống bơm bằng cao su, quả bóp có van chắc chắn, dễ vận hành 

 - Trọng lượng : 430g 

 - Quy cách đóng gói : 01 cái/hộp , 50 hộp/thùng 

 - Thể tích đóng gói : 0.065 m3, 23.0 kg 

 - Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE 

Cái 8 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

45 

Hộp chống sốc 

bằng nhựa có nhiều 

ngăn ,có nắp đậy 

Kích Thước:DxRxC (265mmx194mmx68mm)Trọng Lượng:670 gr, Chất Liệu:Nhựa 

PP 

Màu:Trắng 

Cái 9 

 

46 
Hộp đựng bông 

cồn inox phi 8 cm 
Chất liệu Inox 304 .Đường kính 8cm. Cái 22 

 

47 
Hộp Inox 16*24 

cm. 

Chất liệu Inox 304.Kích thước 24x16 (cm) xung quanh có lỗ thoát hơi, có đai và khóa 

kéo. 
Cái 8 

 

48 

Hộp inox đựng đồ 

hấp sấy tiệt khuẩn 

29*36 cm 

Hộp Inox 304 tròn kích thước 36x29 cm xung quanh có lỗ thoát hơi, có đai và khóa 

kéo. 
Cái 15 

 

49 

Hộp inox đựng đồ 

hấp sấy tiệt khuẩn 

30*32 cm 

Hộp Inox 304 kích thước 30x32cm xung quanh có lỗ thoát hơi, có đai và khóa kéo. Cái 15 

 

50 

Hộp inox đựng đồ 

hấp sấy tiệt khuẩn 

16*24 cm 

Hộp Inox 304 kích thước 24x16cm xung quanh có lỗ thoát hơi, có đai và khóa kéo. Cái 5 

 

51 Kéo thẳng 18cm Được làm bằng thép không gỉ. Kích thước 18cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 12485. Cái 38 
 

52 Kéo cắt chỉ   Được làm bằng thép không gỉ. Kích thước 11.5 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Cái 25 
 

53 
Kìm bấm sinh thiết 

CTC 
Chất liệu thép không gỉ, Chiều dài ≥ 23cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Cái 10 

 

54 
Kìm bấm sinh thiết 

tai mũi họng 
Chất liệu thép không gỉ, Chiều dài ≥ 8.5cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Cái 10 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

55 
Kìm cong bấm sinh 

thiết hạ họng 
Chất liệu thép không gỉ,Chiều dài ≥ 19cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Cái 2 

 

56 
Khay Inox 

10*20cm 
Chất liệu inox 304 , Kích thước 10x20cm, độ dầy 0.4 mm – 0.6 mm Cái 12 

 

57 Kìm kẹp Clip titan 

Dài 33cm, đường kính 10mm, làm từ thép không gỉ chất lượng cao.  

Được mã hóa theo màu sắc phù hợp với clip, cán xoay 360 độ .  

Mũi kìm nghiêng góc 9° ± 3° 

Độ mở hàm: 4 ± 0.1mm (kìm cỡ M) 6 ± 0.1mm (kìm cỡ ML) 7.8 ± 0.1mm (kìm cỡ L) 

Tiêu chuẩn chất lượng CE; Xuất xứ: nhóm nước G7 

Cái 1 

 

58 
Khay Inox 

20*30cm 
Chất liệu thép không gỉ, độ dày  ≥0.4 mm kích thước 300x200x20 mm Cái 10 

 

59 

Khay Inox đỡ đèn 

cực tím loại bóng 

1,2 m 

Chất liệu Inox 201 , độ dày  độ dày  ≥0.4 mm. Dài 1,2m. Cái 2 

 

60 

Khay inox kích 

thước 148 x 210 

mm 

Chất liệu thép không gỉ ,độ dày  ≥0.4 mm, kích thước 210x160x10 mm Cái 5 

 

61 

Khay inox kích 

thước 210 × 297 

mm 

Chất liệu thép không gỉ , độ dày  ≥0.4 mm, kích thước 300x245x16 mm  Cái 3 

 

62 

Khay inox kích 

thước 297 x 420 

mm. 

Chất liệu thép không gỉ , độ dày  ≥0.4 mm, kích thước 430x298x16 mm Cái 3 

 

63 

Khay tiêm inox 

kích thước 15*25 

cm 

Khay Inox 304 , độ dày  ≥0.4 mm kích thước 17x23cm Cái 4 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

64 

Khay Inox khử 

trùng KT 20*30 

cm 

Khay Inox 304 , độ dày  ≥0.4 mm kích thước 20*30 cm Cái 6 

 

65 
Khay quả đậu 400 

ml 
Chất liệu Inox 304 , độ dày  ≥0.4 mm dung tích 400ml Cái 31 

 

66 
Khay quả đậu 

15*20 cm  
Chất liệu Inox 304 , độ dày  ≥0.4 mm.Kích thước 15*20 cm  Cái 40 

 

67 

Khay tiêm Inox 

chia 2 ngăn KT 

35*26 cm 

Khay Inox 304 , độ dày  ≥0.4 mm kích thước 25x35cm Cái 16 

 

68 
Khay quả đậu KT 

22*13*4,5 cm 
Chất liệu thép không gỉ , độ dày  ≥0.4 mm, kích thước 250x140x40 mm Cái 5 

 

69 
Kẹp tim sản khoa 

25 cm 
Được làm bằng thép Không gỉ, Kích thước 25cm Cái 3 

 

70 Mỏ vịt Chất liệu thép không gỉ Cái 53 
 

71 
Nỉa có mấu  KT 

18-20 cm 
Có mấu,Được làm bằng thép Không gỉ, Kích thước 18-20cm Cái 40 

 

72 
Nỉa không mấu KT 

18-20 cm 
Không mấu .Được làm bằng thép Không gỉ, Kích thước 18-20cm Cái 50 

 

73 Ống nghe tim phổi 

 01 bộ phận mặt nghe làm bằng nhôm, được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng 

nghe, được thiết kế hai mặt 

- 01 Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng 

- 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám 

- Trọng lượng : 130g 

Cái 9 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

- Quy cách đóng gói : 100 cái/thùng, 0.0586m3, 14.5 kg 

- Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016. 

74 
Pank có mấu  18 

cm 
Chất liệu thép không gỉ, kích thước 18cm, có mấu , Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái 12 

 

75 
Pank không mấu 

18 cm 
Chất liệu thép không gỉ, kích thước 18cm,không mấu , Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái 29 

 

76 
Pank sản khoa 25 

cm 
Chất liệu thép không gỉ, Kích thước 25cm.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Cái 30 

 

77 
Panh kẹp bông đầu 

rắn sản khoa 25 cm 
Chất liệu thép không gỉ, Kích thước 25cm.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Cái 3 

 

78 Tay dao đốt CTC 
Chất liệu Tungsten không gây độc, chiều dài  ≥  120mm phủ nhựa Teflon chống dính 

Điện cực kết nối với cán dao được mạ thép không gỉ, chiều dài  ≥ 13mm 
Cái 10 

 

79 Trụ cắm Panh Inox 304, độ dày khoảng 0.5 – 0.8 mm, cao 12cm đường kính 5cm Cái 26 
 

80 
Thước đo buồng tử 

cung 
Thước đo buồng tử cung, chiều dài 32cm Cái 1 

 

81 Xe lăn  

Chất liệu khung: nhôm 

Chiều rộng ghế: 40 cm 

Chiều dài ghế: 42 cm 

Chiều cao ghế: 50 cm 

Chiều cao tựa lưng: 38 cm  

Chiều cao thành tay: 22 cm  

Tải trọng tối đa: 100 kg  

Cái 11 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

Khối lượng: 11,5 kg  

Dài x rộng x cao khi mở: 97 x 65 x 87 cm 

82 Dây Co2 ≥ 3,5 m Bộ dây chuyền khí CO2 có thể tiệt trùng, không kèm tấm lọc. Dài dây ≥ 3,5 m Cái 1 
 

83 Bộ lọc khí CO2 Phin lọc khí, sử dụng 1 lần (hộp=10 chiếc) Hộp 1 
 

 Tổng cộng: 83 danh mục   
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ  

(Kèm theo Thư mời báo giá số               /TM-BVUB ngày           /     /2025) 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……ngày……tháng…… năm 2025 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh 

(Tên đơn vị): ……………………………. 

Địa chỉ: ………………………………….  

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo 

giá như sau:  

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

Thương 

mại 

(nếu có) 

Chủng 

loại/ký 

mã hiệu 

sản 

phẩm 

Mã HS 

(nếu có) 

Thông 

số Kỹ 

thuật 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

Có 

VAT 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

Thành 

tiền 

VAT 

Ghi 

chú 

1              

2              

3              

….              

(n)              

Báo giá có hiệu lực:…ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 180 ngày) 

 

 Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 

 


